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Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
Mở đầu
[bookmark: _heading=h.3as4poj]Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên là nhân tố quyết định sự phát triển của Trường trong giai đoạn hiện tại cũng như lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ quản lý, giảng viên và nhân viên, trong những năm qua, Trường đã đã ban hành và triển khai thực hiện tốt các văn bản quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo đúng quy trình, rõ ràng, minh bạch. Trường có chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, giảng viên đi học tập và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trường có đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được đảm bảo quyền lợi theo quy định của Nhà nước, của Trường. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp của Trường được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ và đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình hướng dẫn về công tác bổ nhiệm cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]Tiêu chí 5.1. Các cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ Trường cao đẳng
1. Mô tả
[bookmark: bookmark=id.23ckvvd][bookmark: bookmark=id.ihv636][bookmark: bookmark=id.2grqrue]Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên  trường cao đẳng sư phạm thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, gồm: Điều 19, Điều lệ Trường CĐSP; Điều 70, Luật Giáo dục; Điều 55, Luật Giáo dục nghề nghiệp [H5.5.1.1], [H5.5.1.2], [H5.5.1.3].
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt][bookmark: bookmark=id.4f1mdlm]Giảng viên được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ [H5.5.1.4]; được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học; được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể; được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật; được tham gia quản lý và giám sát cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp [H5.5.1.5]; tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác; được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao [H5.5.1.6]; được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của nhà giáo [H5.5.1.7].
Giảng viên thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ theo Điều 69, Luật Giáo dục; Điều 55, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục [H5.5.1.8]. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ Trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo [H5.5.1.9]. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Định kỳ học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học [H5.5.1.10]. Giảng viên phải dành thời gian và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bố trí thời gian thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy định [H5.5.1.11].
Trường đã ban hành đầy đủ các văn bản về việc đảm bảo các chính sách, quyền và nghĩa vụ của viên chức người lao động như: Quy chế làm việc; Quy định chế độ làm việc giảng viên; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức, người lao động; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy định đào tạo, bồi dưỡng; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý [H5.5.1.12]; Bảng thống kê kết quả đánh giá hàng năm của đội ngũ giảng viên của trường; Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua hàng năm [H5.5.1.13].
Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tình cảm, thương yêu, chia sẻ lẫn nhau; cam kết và luôn quyết tâm giữ vững chất lượng đào tạo; dân chủ và công bằng trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đánh giá hàng năm đều đạt gần 100% viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có khoảng 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là những yếu tố nền tảng thuận lợi để Trường ổn định và phát triển [H5.5.1.14]. 
Quyền, nghĩa vụ của giảng viên được cụ thể hóa trong Quy định chế độ làm việc giảng viên. Quyền, nghĩa vụ của giáo viên mầm non thực hiện theo quy định của Điều lệ Trường mầm non [H5.5.1.15]. Quyền, nghĩa vụ của viên chức hành chính và người lao động được quy định trong Quy chế làm việc của Trường [H5.5.1.16]. Các quy định chế độ làm việc được thảo luận công khai, dân chủ. Mỗi năm học, giảng viên thực hiện 1760 giờ lao động, bao gồm giảng dạy 270 giờ chuẩn, 598 giờ lao động nghiên cứu khoa học, 352 giờ lao động hoạt động chuyên môn khác. Giờ lao động giảng dạy, khoa học công nghệ và chuyên môn khác đều được cụ thể chi tiết trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên khi thực hiện. Kết quả thực hiện được giám sát chặt chẽ. Chế độ lao động vượt giờ được chi trả kịp thời theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên [H5.5.1.17].
Hàng năm, Trường thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nhà giáo, giải quyết chế độ cho viên chức nghỉ hưu vào cuối năm tài chính, tạo điều kiện để viên chức học tập trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, thực hiện thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức, thực hiện bình xét thi đua (lao động tiên tiến chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ). Chế độ lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, khuyến khích lao động, chi trả làm thêm giờ, bồi dưỡng, hỗ trợ tham gia các hoạt động khoa học công nghệ cũng được Trường thực hiện tốt (Thông báo kiểm tra dữ liệu nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức và người lao động, Quyết định thành lập Hội đồng lương, Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức và người lao động), [H5.5.1.18]. Các chế độ thưởng tết, thưởng lễ, nghỉ hè, khám sức khỏe, thăm hỏi khi ốm đau, khó khăn… được Trường, Công Đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường thực hiện đầy đủ và kịp thời [H5.5.1.19].
Công tác quy hoạch, bổ nhiệm viên chức quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đối tượng quy hoạch từ Tổ trưởng Bộ môn trở lên, thời gian quy hoạch cho giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030. Sau quy hoạch, Trường đã thực hiện các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trung cấp lý luận chính trị, cao lấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, việc thiếu số lượng viên chức trong đối tượng quy hoạch, số lượng viên chức trong quy hoạch chưa đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vẫn diễn ra ở một số đơn vị, dẫn đến hiện tượng một số đơn vị thiếu viên chức quản lý [H5.5.1.20]. 
Trường xây dựng Quy chế dân chủ và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Trường [H5.5.1.21]. Hàng năm, Trường tổ chức hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học; duy trì họp giao ban cán bộ chủ chốt hằng tháng và khi có nhiệm vụ đột xuất. Trường luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để 100% cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch công tác, các quy định, quy chế của Trường; tiếp thu ý kiến của viên chức, người lao động các đơn vị trong Trường để chỉnh sửa, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế nội bộ triển khai thực hiện trong toàn Trường;  thực hiện kế hoạch quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý Trường, các đơn vị thuộc Trường theo đúng quy định [H5.5.1.22].
Ban Thanh tra nhân dân thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ, giám sát các hoạt động của Trường theo quy định. Tại hội nghị viên chức, người lao động của Trường, Ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm học cũ và trình bày dự thảo phương hướng năm học mới [H5.5.1.23]. Trường ban hành nội quy tiếp công dân; Lãnh đạo Trường duy trì lịch tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng để tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho Trường. Bộ phận Thanh tra (trước là Ban Thanh tra giáo dục) cũng có lịch tiếp công dân hằng tuần, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến góp ý của cán bộ giảng viên, phụ huynh, người học. Hòm thư góp ý được đặt tầng 1, nhà A trước phòng Văn thư, thuận tiện cho việc tiếp nhận ý  kiến [H5.5.1.24].
Do dịch bệnh covid-19 xảy ra kéo dài, ảnh hưởng tới tất cả các mặt của đời sống của xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động trong Trường. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ về đời sống vật chất và tinh thần của Trường, các tổ chức đoàn thể trong Trường cùng với sự đoàn kết, chia sẻ của viên chức, người lao động, Trường đã nhanh chóng khắc phục và vượt qua được giai đoạn khó khăn. Mặc dù vậy, đã có những ý kiến trái chiều của một số giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Thực hành gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận, Ban Giám hiệu Trường đã từng bước xác minh và làm rõ các nội dung phản ánh theo đúng quy định [H5.5.1.25].
2. Điểm mạnh
Trường luôn quan tâm đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đảm bảo tạo mọi điều kiện để viên chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được giao. Trường đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, lấy ý kiến và công khai trong tất cả các hoạt động, tạo môi trường tốt để cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Trường cao đẳng và các quy định hiện hành.
3. Tồn tại
Vẫn còn cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên chưa thực hiện tốt một số nghĩa vụ của viên chức.
4. Kế hoạch hành động
Hàng năm, cập nhật các văn bản của Nhà nước và pháp luật về chế độ chính sách của viên chức và người lao động, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai và minh bạch. Nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, tăng cường công tác thanh tra nội bộ nhằm phát hiện kịp thời các biểu hiện vi phạm quy định, quy chế, kịp thời uốn nắn điều chỉnh và đôn đốc thực hiện.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.2. Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.
1. Mô tả
[bookmark: _heading=h.37m2jsg]Trường đã ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức, người lao động. Quy chế được xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời theo sự thay đổi của các văn bản hướng dẫn của Nhà nước [H5.5.2.1]. Năm 2024, Trường đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức theo nhu cầu của các đơn vị và đảm bảo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt trong Đề án vị trí việc làm của Trường. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là 15 người cho 09 vị trí, trong đó, 06 chỉ tiêu giáo viên mầm non, 04 chỉ tiêu chuyên viên, 02 chỉ tiêu nhân viên kỹ thuật, 01 chỉ tiêu cán sự và 01 chỉ tiêu y sĩ và 01 chỉ tiêu văn thư viện [H5.5.2.2].
[bookmark: _heading=h.1mrcu09]Trường có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có quy định khen thưởng, hỗ trợ các công trình khoa học cho đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn Trường được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, Quy định chế độ làm việc của giảng viên [H5.5.2.3]. Trường tạo điều kiện về thời gian và có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. Với các viên chức đi học sau đại học và bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài, Trường đã thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Trường đối với từng viên chức cụ thể [H5.5.2.4]. Cán bộ, giảng viên được cử đi học nghiên cứu sinh trong nước được giảm 600 giờ (= 1/3 tổng giờ lao động 1 năm). Trong đó giảm 350 giờ nghiên cứu khoa học và 250 giờ hoạt động chuyên môn khác. Được tính cho 3 năm học và chỉ tính năm thứ 3 sau khi bảo vệ thành công luận án, đồng thời được hỗ trợ kinh phí thực hiện luận án 15.000.000 đồng sau khi bảo vệ thành công và được cấp bằng Tiến sĩ. Cán bộ, giảng viên được cử đi học thạc sĩ trong nước được giảm 600 giờ (= 1/3 tổng giờ lao động 1 năm). Trong đó giảm 350 giờ nghiên cứu khoa học và 250 giờ hoạt động chuyên môn khác. Được tính cho 2 năm học và chỉ tính năm thứ 2 sau khi bảo vệ thành công luận văn, đồng thời được hỗ trợ kinh phí thực hiện luận văn 3.000.000 đồng sau khi bảo vệ thành công và được cấp bằng thạc sĩ. Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 01 viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01 viên chức được cử đi học cao cấp lý luận chính trị và tất cả các viên chức, người lao động được phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Trường đều tham gia học trung cấp lý luận chính trị [H5.5.2.5].
Trường ban hành Quy chế thi đua khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong Quy chế thi đua khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ là điều kiện bắt buộc để được xét các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Chính vì vậy, các công trình nghiên cứu được bảo vệ thành công vừa đảm bảo định mức về nghiên cứu khoa học của giảng viên, vừa là điều kiện để được xét các danh hiệu thi đua năm học đó và các danh hiệu thi đua các cấp [H5.5.2.6].
Trong những năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tham gia tập huấn, hội thảo trong nước và quốc tế bị hạn chế. Tuy vậy, Trường đã cử nhiều lượt cán bộ viên chức đi tập huấn, hội thảo trong nước và quốc tế. Từ năm 2019 đến 2024 đã cử gần 312 lượt giảng viên, viên chức, người lao động làm công tác hành chính đi dự các đợt tập huấn, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, hội thảo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn [H5.5.2.7]. Nhằm cân đối và đảm bảo số lượng giảng viên giảng dạy các chương trình đào tạo, Trường tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia học tập chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu các đơn vị và thực tiễn công tác của Trường. Từ năm 2019 đến 2024, Trường cử 42 viên chức, người lao động tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận Chính trị, cao học và nghiên cứu sinh. Đến nay, các giảng viên được tuyển dụng nói riêng và giảng viên trong toàn trường nói chung đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường quan tâm tạo điều kiện học tập và tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên vụ nghiệp vụ, đáp ứng hoạt động đào tạo của Trường [H5.5.2.8].
2. Điểm mạnh
Trường có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên. Tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước và đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.
3. Tồn tại
Chưa xây dựng được cơ chế tài chính nhằm thu hút nhân tài dẫn đến một số vị trí công tác khó tuyển dụng được nhân sự.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2024 - 2025, Trường tiến hành xây dựng cơ chế tài chính nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện thu hút nhân tài cho các vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn cao.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình người học/giảng viên.
1. Mô tả
Hiện nay, Trường có 57 giảng viên với chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao đẳng sư phạm chính 04 giảng viên (7%), Giảng viên cao đẳng sư phạm 53 giảng viên (93%) [H5.5.3.1]. Trường có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện tốt các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổng số người học chính quy là 1525/Tổng số giảng viên là 57 quy đổi bằng 84 giảng viên (18 người học/01 giảng viên). Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2024, số lượng người học theo học các ngành, song ngành Giáo dục Mầm non chiếm tỷ lệ cao trên tổng số người học tại Trường trung bình qua các năm trên 90% [H5.5.3.2]. Tỉ lệ quy đổi người học trên giảng viên của Trường là 18 người học/01 giảng viên, với từng ngành đào tạo cũng không vượt quá con số này [H5.5.3.3]. Trường đảm bảo được hệ số tỉ lệ quy định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo nhiệm vụ và mục tiêu phát triển. Cơ cấu đội ngũ giảng viên hợp lý theo ngành và bộ môn, đảm bảo mỗi ngành đào tạo đều có đủ thành phần giảng viên theo quy chuẩn để thực hiện chương trình đào tạo và đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình người học/giảng viên [H5.5.3.4].
2. Điểm mạnh
Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên cao, vượt chuẩn quy định đối với Trường cao đẳng. Tỉ lệ quy đổi người học trên giảng viên luôn được duy trì thấp hơn quy định, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai công tác đào tạo.
3. Tồn tại
Số lượng giảng viên được tuyển mới chưa nhiều do còn khó khăn khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Nhà nước.
4. Kế hoạch hành động
Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng cơ chế tuyển dụng bổ sung nhân sự nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo sự kế thừa cho đội ngũ giảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
1. Mô tả
Đội ngũ giảng viên của Trường đều đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định trong Điều 19, Điều lệ trường cao đẳng sư phạm; Điều 67, Luật Giáo dục; Điều 53, 54, Luật Giáo dục nghề nghiệp [H5.5.4.1], [H5.5.4.2], [H5.5.4.3]. Trình độ chuẩn của giảng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn như có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; có lý lịch rõ ràng theo bảng thống kê trình độ chuẩn đội ngũ giảng viên của Trường [H5.5.4.4]. Trong Điều lệ Trường cao đẳng (Điều 44) “Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng” [H5.5.4.5]. Hiện nay, Trường có 57 giảng viên, trong đó Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 02 giảng viên (3,5%), Thạc sĩ 52 giảng viên (92%), Cử nhân đại học 03 giảng viên (5,3%) [H5.5.4.6]; 04 giảng viên đang học nghiên cứu sinh [H5.5.4.7]; 
Trường có 02 khoa với nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, ngành giáo dục mầm non [H5.5.4.8]. Giảng viên được bố trí giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo theo quy định. Năm 2024, Trường thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm cho giảng viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Công tác xã hội thuộc khối ngành giáo dục nghề nghiệp sang giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non thuộc khối ngành sư phạm, giáo dục nên có một số trường hợp tiếp cận học phần mới, chưa phù hợp chuyên môn trong giai đoạn chuyển đổi, Trường tạo điều kiện để giảng viên học tập đảm bảo đúng trình độ chuyên môn [H5.5.4.9]. Hiện tại, Trường có đủ giảng viên và được đào tạo theo đúng chuyên ngành [H5.5.4.10]. Đầu năm học, giảng viên được phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo và đảm bảo cơ cấu chuyên môn hợp lý [H5.5.4.11]. Hằng năm, Trường thực hiện triển khai việc kê khai, bổ sung lý lịch viên chức trong đó có nội dung về năng lực ngoại ngữ, tin học. 100% giảng viên thực hiện kê khai và gửi về cho Trường thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính. Trình độ tin học và ngoại ngữ của giảng viên đáp ứng được theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tất cả giảng viên đều có khả năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn, giảng viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu theo bảng thống kê trình độ tin học, ngoại ngữ của giảng viên [H5.5.4.12]. Giảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ nhất là học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để nâng cao chuyên môn và học nghiên cứu sinh sau này. Sau khi hoàn thành khóa học giảng viên nộp văn bằng về phòng Tổ chức – Hành chính để báo cáo và lưu trữ, cập nhật vào hồ sơ [H5.5.4.13].
2. Điểm mạnh
Trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ theo quy định, giảng dạy đúng theo chuyên môn được đào tạo. Nhiều giảng viên có năng lực ngoại ngữ, tin học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu.
3. Tồn tại
Việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin của một số giảng viên còn chưa hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động
Trong năm học 2024 - 2025, Trường tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, xây dựng môi trường thực hành để tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.5. Đội ngũ giảng viên đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.
1. Mô tả
Tính đến tháng 11 năm 2024, Trường có tổng số 57 giảng viên cơ hữu, trong đó có 10 giảng viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý. Số giảng viên nữ là 40 người (70%), giảng viên nam là 17 người (30%); Cơ cấu về độ tuổi: dưới 40 tuổi 17 giảng viên (30%); từ 40 tuổi đến 50 tuổi 29 giảng viên (51%); trên 50 tuổi 11 giảng viên (19%) [H5.5.5.1]. Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu là 44 tuổi, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đúng chuyên ngành đào tạo, có các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy. Giảng viên trên 50 tuổi chiếm tỉ lệ 19%, đây là số giảng viên có thâm niên nghề nghiệp cao được đào tạo chuẩn ở trong nước và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học [H5.5.5.2]. 
Đa số giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) hiện đang làm công tác quản lý và giữ cương vị chủ chốt, lãnh đạo chuyên môn trong Trường. Giảng viên ở mỗi khoa tương đối cân đối về tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị và thâm niên công tác, tuy nhiên số lượng giảng viên trẻ dưới 35 tuổi chưa được tuyển dụng nhiều [H5.5.5.3]. 
Hằng năm, Trường xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động nhất là đội ngũ giảng viên dựa trên đề xuất, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, trong đó trọng tâm nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của giảng viên đáp ứng yêu cầu về trình độ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm, luôn đảm bảo sự cân bằng về kinh nghiệm chuyên môn và trẻ hoá đội ngũ [H5.5.5.4].
Trong giai đoạn đánh giá, Trường có khảo sát đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động. Kết quả cho thấy, hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ trên 85% [H5.5.5.5]. 
2. Điểm mạnh
Trường có đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn đặc biệt là giảng viên giảng dạy ngành giáo dục mầm non là ngành thế mạnh của Trường, năng động, sáng tạo có khả năng hội nhập với khu vực và thế giới phù hợp xu hướng phát triển chung của Trường. Đội ngũ giảng viên của Trường nhìn chung đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ.
3. Tồn tại
Giảng viên có độ tuổi dưới 30 tuổi được tuyển dụng chưa nhiều do chính sách tinh giản biên chế nên không mở rộng được đội ngũ giảng viên mới.
4. Kế hoạch hành động
Năm 2025, Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng giảng viên có trình độ chuyên môn tập trung cho ngành đào tạo giáo viên mầm non.
Xây dựng Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2025 - 2030.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
1. Mô tả
Tính đến tháng 11 năm 2024, Trường có 52 viên chức chuyên môn dùng chung và 16 người làm công tác hỗ trợ, phục vụ,  trong đó có 09 viên chức kiêm nhiệm chức vụ quản lý. Nữ là 48 người (70%), nam là 20 người (30%); Thạc sỹ: 19 (28%), Cử nhân: 27 (40%), Cao đẳng trở xuống: 22 (32%). Cơ cấu về độ tuổi: dưới 40 tuổi 19 người (28%); từ 40 tuổi đến 50 tuổi 25 người (37%); trên 50 tuổi 24 người  (35%) [H5.5.6.1]. Trong bản mô tả Vị trí việc làm của Đề án vị trí việc làm, Trường quy định rõ ràng cụ thể về nhiệm vụ của các kỹ thuật viên, nhân viên và viên chức hành chính trong việc hỗ trợ giảng viên sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học [H5.5.6.2]. Đội ngũ cán bộ hành chính có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực công tác, phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có tuổi đời trẻ, có trình độ ngoại ngữ, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính phục vụ công tác đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ hành chính ngoài công việc được giao trong phòng, khoa còn là đội ngũ hỗ trợ thường xuyên cho cán bộ giảng viên sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học [H5.5.6.3]. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm; được đánh giá hoạt động hỗ trợ thông qua khảo sát về chất lượng phục vụ đào tạo. Hằng năm, Trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo trong đó có nội dung khảo sát về thái độ giao tiếp, phục vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các phòng ban chức năng trong Trường, nhằm đề xuất các phương án cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo của đội ngũ cán bộ hành chính, nhân viên kỹ thuật khối chuyên môn dùng chung [H5.5.6.4]. Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên, cán bộ hành chính được bố trí làm việc tại các phòng, trung tâm, giáo vụ các khoa và các Trường Mầm non Thực hành. Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ hành chính, nhân viên, kỹ thuật viên được gắn với công việc hỗ trợ phục vụ và được phân công cụ thể từng vị trí theo Đề án vị trí việc làm [H5.5.6.5]. 
Hằng năm, Trường tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên, đội ngũ cán bộ hành chính được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ; trong giai đoạn 2019 - 2024 có hơn 142 lượt cán bộ hành chính được tham gia bồi dưỡng về công tác quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng về soạn thảo văn bản, bồi dưỡng về nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ với hình thức tham gia trực tiếp và trực tuyến [H5.5.6.6]. 
Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định của Trường dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, đội ngũ nhân viên thực hiện quy trình đánh giá: làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao; được nhận xét, góp ý, đánh giá, xếp loại và bình xét các danh hiệu thi đua [H5.5.6.7]. Trưởng đơn vị đối chiếu với các nhiệm vụ được giao để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ [H5.5.6.8]. Kết quả đánh giá cho thấy từ năm 2019 đến nay, đội ngũ nhân viên của Trường 100% đều được đánh giá hoành thành tốt nhiệm vụ được giao, được Hiệu trưởng công nhận kết quả đánh giá và các danh hiệu thi đua (lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở) [H5.5.6.9].
2. Điểm mạnh
Trường có đủ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
Tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
[bookmark: bookmark=id.46r0co2]3. Tồn tại
Các hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm…) cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chưa nhiều.
[bookmark: bookmark=id.2lwamvv]4. Kế hoạch hành động
Định kỳ tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản hành chính và kỹ năng mềm cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên trong đơn vị.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
1. Mô tả
Trong công tác quản lý chất lượng đào tạo việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên là một kênh thông tin quan trọng và hữu hiệu, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình đào tạo và là cơ sở để giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Hoạt động này được Trường đưa vào kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm của Trường [H5.5.7.1]. Để cụ thể hóa các hoạt động đánh giá Trường đã ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi về hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo [H5.5.7.2]. 
Trường phân công Phòng Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng là đầu mối trong việc thực hiện triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trên phần mềm quản lý đào tạo. Người học phải trả lời phiếu đánh giá thì mới xem được điểm tổng kết của cá nhân. Nội dung phiếu điều tra bao gồm: Thông tin về học phần; Nội dung giảng dạy; Quá trình giảng dạy; Kiểm tra đánh giá kết quả học tập; Cảm nhận; Ý kiến khác. Quá trình triển khai từ việc xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị, xây dựng mẫu phiếu khảo sát, tổng hợp ý kiến, xử lý số liệu và viết báo cáo sau khảo sát đều được thực hiện đầy đủ (thể hiện qua các báo cáo hằng năm) [H5.5.7.3]. Kết quả thu được sau mỗi đợt khảo sát được xử lý, gửi tới Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn và cá nhân từng giảng viên để rút kinh nghiệm và cải tiến chất lượng trong quá trình giảng dạy các năm tiếp theo [H5.5.7.4]. 
Ngoài ra, Phòng Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng triển khai hoạt động đánh giá khóa học dành cho người học sắp ra trường hằng năm. Hoạt động này nhằm thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi về chương trình đào tạo, về giảng viên, về kiểm tra đánh giá, về hoạt động phục vụ đào tạo, về cơ sở vật chất. Kết quả thu được từ phản hồi của người học cho thấy Trường nhận được các ý kiến trả lời tích cực về các lĩnh vực được hỏi trong quá trình đào tạo 3 năm tại Trường, mức độ hài lòng luôn đạt trên 90% tỷ lệ người học phản hồi, thể hiện trong báo cáo sau khi xử lý kết quả nhận được [H5.5.7.5].
Hằng năm, Trường tổ chức nhiều hội thảo từ cấp khoa cho đến cấp Trường tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng nhu cầu đào tạo; đồng thời tổ chức các cuộc thi liên quan tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới dạy học ở bậc cao đẳng, đại học [H5.5.7.6]. Trường đánh giá hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên theo các tiêu chí trong đánh giá viên chức và đánh giá theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên. Kết quả đánh giá cho thấy từ năm 2019 đến nay, đội ngũ giảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tỷ lệ cao [H5.5.7.7] và đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ; Bằng khen của Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ,… [H5.5.7.8].
Trường triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy. Khoa và Tổ bộ môn đã thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Khoa Giáo dục mầm non thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Các hoạt động tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn cũng được các khoa quan tâm. Các phương pháp dạy học đa dạng, bao gồm cả phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, vấn đáp, thực hành) và các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại (thảo luận nhóm, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực tập, dạy học dự án…), [H5.5.7.9]. Trường triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy. Khoa và Tổ bộ môn đã thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Khoa Giáo dục mầm non thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn [H5.5.7.10]. Các hoạt động tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn được các khoa quan tâm. Các phương pháp dạy học đa dạng, bao gồm cả phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, vấn đáp, thực hành) và các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại (thảo luận nhóm, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực tập, dạy học dự án…) [H5.5.7.11].
2. Điểm mạnh
Trường có các bộ phận chuyên trách thực hiện việc thanh tra nề nếp dạy và học, triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng trong nội bộ Trường hằng năm. Công tác đổi mới các phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục diễn ra thường xuyên ở cả khối giảng viên và giáo viên trong toàn Trường. Triển khai thường xuyên các hoạt động lấy ý kiến phản hồi để từ đó làm căn cứ cho việc cải tiến chất lượng giảng dạy.
3. Tồn tại
Tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng giảng viên còn chưa rõ ràng, cụ thể.
4. Kế hoạch hành động
Trường xây dựng quy định đánh giá xếp loại chất lượng đối với giảng viên cụ thể, sát thực tế hơn nữa.
5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Kết luận về Tiêu chuẩn 5:
Trường có đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành, có bề dày kinh nghiệm về công tác giảng dạy, được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, tiếng anh. Đảm bảo cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ hành chính, đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực công tác, phục vụ tốt hoạt động hỗ trợ đào tạo. Trong thời gian tới, đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất với Trường về công tác tuyển dụng, luân chuyển vị trí công tác, bổ sung lực lượng giảng viên trẻ cho ngành giáo dục mầm non. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, xây dựng biện pháp đồng bộ trong công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường.
Kết quả tự đánh giá của Tiêu chuẩn 5 có 07 tiêu chí, trong đó 07 tiêu chí đạt và không có tiêu chí không đạt.
